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Lĩnh vực: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

1 Đăng ký nội dung 

quảng cáo đối với 

sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo. 

- Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận hoặc Giấy tiếp nhận bản 

công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm còn hiệu lực. 

- Mẫu nhãn sản phẩm. 

- Kịch bản dự kiến quảng cáo. 

- Tài liệu khoa học chứng minh đối với nội dung 

quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản 

phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm. 

- Tài liệu chứng minh cho thông tin quảng cáo có 

sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân. 

- Trường hợp quảng cáo có sử dụng các từ ngữ 

“nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ 

ngữ có ý nghĩa tương tự thì phải bổ sung tài liệu 

chứng minh cho thông tin quảng cáo có sử dụng 

các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số 

một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự quy định 

tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-

BVHTTDL. 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Phiếu trình kết quả giải quyết TTHC. 

 



3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Công 

văn trả lời cơ sở. 

2 Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

sản xuất thực 

phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị theo mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm 

theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP. 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. 

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. 

- Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an 

toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. 

- Giấy ủy quyền cho người đại diện chủ cơ sở 

thực hiện thủ tục hành chính (nếu có). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Biên bản thẩm định. 

- Biên bản làm việc (nếu có). 

- Văn bản đề nghị hủy thẩm định (nếu có). 

- Phiếu trình kết quả giải quyết TTHC. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 

155/2018/NĐ-CP. 

- Văn bản gửi cơ quan quản lý địa phương để 

giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động 

cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận (nếu có). 

 

3 Đăng ký bản công 

bố sản phẩm nhập 

khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu 

số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu 

nhãn sản phẩm dự kiến, mẫu nhãn gốc dịch sang 

tiếng Việt công chứng). 

 



dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate 

of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu 

(Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng 

nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có 

thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có 

nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản 

xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự). 

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 

của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm 

nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm 

được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ 

tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên 

tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc 

tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công 

bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y 

tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực). 

- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng 

của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công 

dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác 

nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng 

chứng khoa học về công dụng thành phần của 

sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì 

liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu 

phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng 

thành phần đó đã nêu trong tài liệu. 

- Các giấy tờ khác (nếu có): Giấy uỷ quyền 

(GUQ), Hợp đồng gia công (HĐGC), Hồ sơ 

nguyên liệu thực phẩm (HSNLTP). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Văn bản trả lời, hướng dẫn của cơ quan quản 

lý chuyên ngành cấp trên trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính (nếu có) 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm  



Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Thông báo 

chưa cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố 

sản phẩm (nếu có). 

4 Đăng ký bản công 

bố sản phẩm sản 

xuất trong nước đối 

với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu 

số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu 

nhãn sản phẩm dự kiến, mẫu nhãn gốc dịch sang 

tiếng Việt công chứng). 

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 

của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm 

nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm 

được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ 

tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên 

tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc 

tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công 

bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y 

tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực). 

- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng 

của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công 

dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác 

nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng 

chứng khoa học về công dụng thành phần của 

sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì 

liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu 

phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng 

thành phần đó đã nêu trong tài liệu. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối 

tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao 

có xác nhận của tổ chức, cá nhân). 

- Các giấy tờ khác (nếu có): Giấy uỷ quyền 

(GUQ), Hợp đồng gia công (HĐGC), Hồ sơ 

nguyên liệu thực phẩm (HSNLTP). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

 



- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Văn bản trả lời, hướng dẫn của cơ quan quản 

lý chuyên ngành cấp trên trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 

- Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc Thông 

báo chưa cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công 

bố sản phẩm (nếu có). 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

5 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

thực phẩm  

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất) theo Mẫu số 

02a Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-

CP hoặc Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh 

an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh) 

theo Mẫu số 02b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP 

- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở 

xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khoẻ của 

chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở 

lên cấp. 

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 

toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. 

- Giấy ủy quyền cho người đại diện chủ cơ sở 

thực hiện thủ tục hành chính (nếu có). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm 

(đối với cơ sở sản xuất) theo Mẫu số 03a Phụ lục 

I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Biên 

 



bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở kinh doanh) theo Mẫu số 03b Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. 

- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu số 04 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP 

(nếu có). 

- Biên bản làm việc (nếu có). 

- Văn bản đề nghị hủy thẩm định (nếu có). 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sở kinh doanh) theo 

Mẫu số 05b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

sản xuất) theo Mẫu số 05a Phụ lục I kèm theo 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) theo 

Mẫu số 05c Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP. 

- Văn bản gửi cơ quan quản lý địa phương để 

giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động 

cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận (nếu có). 

6 Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

a) Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản 

xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình 

sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi 

Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm (đối với cơ sở sản xuất) theo Mẫu số 02a Phụ 

lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP  

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh) theo Mẫu 

 



số 02b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP 

- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở 

xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khoẻ của 

chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở 

lên cấp. 

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 

toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. 

- Giấy ủy quyền cho người đại diện chủ cơ sở 

thực hiện thủ tục hành chính (nếu có). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm 

(đối với cơ sở sản xuất) theo Mẫu số 03a Phụ lục 

I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Biên 

bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở kinh doanh) theo Mẫu số 03b Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. 

- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu số 04 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP 

(nếu có). 

- Biên bản làm việc (nếu có). 

- Văn bản đề nghị hủy thẩm định (nếu có). 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sở kinh doanh) theo 

Mẫu số 05b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

sản xuất) theo Mẫu số 05a Phụ lục I kèm theo 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) theo 

Mẫu số 05c Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP. 



- Văn bản gửi cơ quan quản lý địa phương để 

giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động 

cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận (nếu có). 

b) Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng 

không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. 

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ sở. 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sở kinh doanh) theo 

Mẫu số 05b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

sản xuất) theo Mẫu số 05a Phụ lục I kèm theo 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) theo 

Mẫu số 05c Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP. 

- Văn bản thông báo từ chối cấp lại (nếu có). 

c) Trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng 

không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. 



- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở 

xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khỏe của 

chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở 

lên cấp. 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sở kinh doanh) theo 

Mẫu số 05b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

sản xuất) theo Mẫu số 05a Phụ lục I kèm theo 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) theo 

Mẫu số 05c Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP. 

- Văn bản thông báo từ chối cấp lại (nếu có) 

d) Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị 

mất hoặc bị hỏng 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b 

Phụ lục I kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sở kinh doanh) theo 

Mẫu số 05b Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

sản xuất) theo Mẫu số 05a Phụ lục I kèm theo 



Nghị định 17/2020/NĐ-CP hoặc Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối 

với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) theo 

Mẫu số 05c Phụ lục I kèm theo Nghị định 

17/2020/NĐ-CP. 

- Văn bản thông báo từ chối cấp lại (nếu có). 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

7 Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. 

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. 

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về 

an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do chủ cơ sở xác nhận. 

- Giấy ủy quyền cho người đại diện chủ cơ sở 

thực hiện thủ tục hành chính (nếu có). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Biên bản thẩm định theo Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT. 

Biên bản làm việc. 

- Văn bản đề nghị hủy thẩm định (nếu có). 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (nếu có). 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận theo Phụ lục IV kèm theo TT 

38/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định (nếu có). 

 

8 Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

 



kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, 

thủy sản (trường 

hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP 

hết hạn) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. 

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. 

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về 

an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do chủ cơ sở xác nhận. 

- Giấy ủy quyền cho người đại diện chủ cơ sở 

thực hiện thủ tục hành chính (nếu có). 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Biên bản thẩm định theo Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT. 

Biên bản làm việc. 

- Văn bản đề nghị hủy thẩm định (nếu có). 

- Phiếu trình về việc đề xuất kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (nếu có). 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy chứng nhận theo Phụ lục IV kèm theo TT 

38/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định (nếu có). 

Lĩnh vực Thú y. 

9 Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận kiểm 

dịch sản động vật 

trên cạn vận 

chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

 Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

2. Kết quả giải quyết TTHC. 

 Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

 

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. 



10 Thủ tục Kiểm tra 

chất lượng muối 

nhập khẩu 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất 

lượng muối hàng hóa nhập khẩu (theo Mẫu số 

01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2018/NĐ- CP) 

- Hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản 

tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ 

khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch 

ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về nội dung bản dịch) 

- Danh mục hàng hóa (Packing List - nếu có) 

- Hóa đơn (Invoice) có xác nhận của người 

nhập khẩu 

- Vận đơn (Bill of Loading) có xác nhận của 

người nhập khẩu 

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của 

người nhập khẩu 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

(C/O Certificate of Origin - nếu có) 

- Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế 

quan (nếu có) 

- Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy 

chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) 

(nếu có). 

- Hoặc giấy chứng nhận chất lượng lô hàng 

muối nhập khẩu hoặc chứng thư giám định 

chất lượng lô hàng muối nhập khẩu 

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung 

bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và 

nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo 

quy định (trừ trường hợp nhập khẩu muối rời) 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Văn bản của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn, Cơ quan Hải quan, .... (nếu có). 

- Phiếu trình về việc xác nhận bản đăng ký kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

 



- Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra 

chất lượng muối nhập khẩu tại Giấy Đăng ký 

kiểm tra nhà nước về chất lượng muối hàng hóa 

nhập khẩu (theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ- CP) 

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định 

tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ. 

11 Thủ tục Kiểm tra 

nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

muối nhập khẩu 

1. Giấy tờ là thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân 

nộp để thực hiện TTHC. 

- Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu 

(theo Mẫu 04 Phụ lục I tại Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP) 

- Bản tự công bố sản phẩm (theo Mẫu số 01 

Phụ lục I tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) 

- Danh mục hàng hóa (Packing list) 

- Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt 

yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức 

kiểm tra chặt đối với các lô hàng, mặt hàng 

được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt 

sang kiểm tra thông thường. 

2. Kết quả thẩm tra xác minh, trả lời ý kiến của 

cơ quan đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết TTHC. 

- Văn bản của Cục Kinh tê Cục Kinh tế hợp tác 

và Phát triển nông thôn, Cơ quan Hải quan, .... 

(nếu có). 

- Phiếu trình về việc xác nhận giấy đăng ký 

kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và cấp “Thông 

báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu”. 

3. Kết quả giải quyết TTHC. 

Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm 

đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu (theo Mẫu 05 

Phụ lục I tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
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